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V/v đề nghị báo cáo để xây dựng Quy hoạch vận động và sử dụng nguồn ODA đến năm 2010
	Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 2004


 

	Kính gửi:
	- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Văn phòng Quốc hội, Toà án Nhân dân tối cao và Viện kiểm sát Nhân dân tối cao
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Trong Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 1991 - 2000 cũng như trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001 - 2010, nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) luôn được xác định là một nguồn vốn quan trọng. Thực tế qua hơn 10 năm thu hút, vận động và sử dụng, nguồn ODA đã hỗ trợ cho ngân sách Nhà nước, chuyển giao công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm quản lý hiện đại để phát triển hạ tầng cơ sở kinh tế, xã hội.

Đầu năm 2003, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo tổng kết 10 năm thu hút và tiếp nhận ODA trình Thủ tướng Chính phủ, trong đó có đánh giá những kết quả mà nguồn ODA đem lại cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và nêu lên những nguyên nhân làm giảm hiệu quả của nguồn vốn quan trọng này. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc sử dụng ODA chưa đạt hiệu quả như mong muốn trong đó một nguyên nhân chủ yếu là thiếu một quy hoạch tổng thể nguồn ODA được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm căn cứ chủ động cho việc thu hút và sử dụng. Nguyên nhân này cũng đã được khẳng định lại một lần nữa trong Báo cáo Giám sát ODA của Uỷ ban đối ngoại Quốc hội trong tháng 8 năm 2003.

Để nâng cao hiệu quả của việc vận động và sử dụng nguồn vốn ODA trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành xây dựng Quy hoạch thu hút và sử dụng nguồn ODA tới năm 2010 trình Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2004.

Quy hoạch thu hút và sử dụng ODA tới năm 2010 có những mục tiêu sau đây:

- Định hướng việc sử dụng nguồn ODA trong giai đoạn 2006 - 2010 để hỗ trợ xây dựng kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 nhằm thực hiện các mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2001 - 2010;

- Xác định nhu cầu về ODA cho giai đoạn 2006 - 2010 trên cơ sở cân đối các nguồn vốn khác cũng như khả năng cung cấp của các nhà tài trợ và khả năng hấp thụ của nền kinh tế;

- Xây dựng hệ thống tiêu chí ưu tiên vận động và sử dụng ODA một cách thống nhất.

- Xây dựng danh mục các chương trình dự án quan trọng đầu tư bằng nguồn ODA giai đoạn 2006 - 2010 và những năm tiếp theo.

- Đề xuất cơ chế, chính sách để bảo đảm hiệu quả nguồn ODA.

Để xây dựng được Quy hoạch thu hút và sử dụng ODA đến năm 2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Quý cơ quan hợp tác trên các lĩnh vực sau:

1. Lập Báo cáo đánh giá tình hình sử dụng nguồn vốn ODA trong giai đoạn 1993 - 2003 và định hướng sử dụng [1]da trong giai đoạn 2006 - 2010 trong ngành hoặc địa phương do Quý cơ quan quản lý theo Đề cương tham khảo đính kèm công văn này. Báo cáo xin gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 3 năm 2004.
2. Tham gia các buổi họp và hội thảo liên quan đến việc xây dựng Quy hoạch thu hút và sử dụng ODA. Nội dung, thời gian, địa điểm của các cuộc họp, hội thảo sẽ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo sau.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan.       
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ĐỀ CƯƠNG THAM KHẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ODA GIAI ĐOẠN 1993 - 2003 VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ODA TỚI NĂM 2010

I TÌNH  HÌNH THỰC HIỆN ODA GIAI  ĐOẠN 1993 - 2003
1. Khái quát tình hình vận động và thu hút ODA của ngành, địa phương
- Tình hình vận động ODA của ngành (địa phương).

- Các chương trình, dự án đã được ký kết, thực hiện và hoàn thành (nêu cụ thể tên nhà tài trợ, tổng vốn đầu tư, loại dự án...)

- ...

2. Đánh giá chung về hiệu quả các chương trình, dự án ODA của ngành, địa phương
- Vai trò của nguồn ODA trong phát triển của ngành, địa phương trong thời gian qua (ví dụ: tỷ trọng ODA trên tổng mức đầu tư cho phát triển ngành, địa phương qua các năm; tỷ lệ giữa sản phẩm đầu ra bằng các công trình ODA trong tổng sản phẩm đầu ra của ngành, địa phương...)

- Năng lực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý nâng cao... của các đơn vị trong ngành (địa phương).

- ....

3. Tình hình quản lý các dự án ODA của ngành, địa phương
- Giới thiệu về tổ chức vận động, thực hiện các chương trình, dự án ODA của ngành, địa phương.

- Cơ chế phối hợp của các đơn vị trong ngành, địa phương trong việc thực hiện các dự án ODA.

- Chế độ kiểm tra, báo cáo các dự án ODA trong nội bộ ngành, địa phương.

- ....

4. Những yếu tố ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện dự án ODA
- Những yếu tố tích cực (sự cải tiến của các văn bản quản lý liên quan đến thu hút và sử dụng ODA,... )

- Những yếu tố tiêu cực tác động đến tiến độ thực hiện chương trình, dự án ODA (trình tự thủ tục, vốn đối ứng, giải phóng mặt bằng...)

- ...

5. Những kiến nghị và đề xuất nhằm cải thiện tình hình vận động và thực hiện ODA
- Kiến nghị, đề xuất về chính sách

- Kiến nghị đề xuất về nâng cao năng lực

- ...

II. ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG NGUỒN ODA CHO GIAI ĐOẠN 2006 - 2010
1. Mục tiêu phát triển của ngành, địa phương
- Những mục tiêu phát triển của ngành, địa phương

- Tổng mức đầu tư cần thiết để đạt được mục tiêu, trong đó nhu cầu về ODA tối ưu là bao nhiêu.

- ....

2. Những lĩnh vực ưu tiên sử dụng nguồn vốn ODA của ngành, địa phương
- Ưu tiên vận động ODA cho mục tiêu phát triển nào của ngành, địa phương.

- Ưu tiên vận động ODA cho hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường năng lực hay cho các dự án đầu tư.

- ....

3. Danh mục các dự án kêu gọi ODA trong giai đoạn 2006 - 2010 và những năm tiếp theo.
